
 

 

SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 3302/TM-BVT 

V/v: Đề nghị báo giá Mua văn phòng 

phẩm, vật tư hành chính năm 2027 cho 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. 

Điện Biên, ngày      tháng 10 năm 2026 

 

Kính gửi:   Các đơn vị kinh doanh, cung cấp hàng hoá 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội 

nước CHXHCN Việt Nam và Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;  

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 Luật sửa đổi, bổ sung một 

số Điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật 

Hải Quan. Luật thuế GTGT, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Luật đầu tư, 

luật đầu tư công. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công của Quốc hội khóa XV, 

có hiệu lực từ 01/07/2025;  

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của 

Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 

2021 của chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công 

lập;  

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ Sửa 

đổi, bbổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ 

sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư số 134/2026/TT-

BTC ngày 09/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ 

yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, 

kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu; 

Căn cứ quyết định số 576/QĐ-SYT ngày 27/6/2022 của Sở Y tế tỉnh Điện 

Biên về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị 

SNCL thuộc Sở Y tế giai đoạn 2022-2026;  

Căn cứ Quyết định số 350/QĐ-BVT ngày 02/02/2026 của Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2026; 



 

 

Quyết định số 2772/QĐ-BVT ngày 28/8/2026 của Bệnh viện đa khoa tỉnh ĐIện 

Biên Về việc sửa đổi, bổ sung Qui chế chi tiêu nội bộ;  

Căn cứ Quyết định số 2815/QĐ-BVT ngày 07/9/2026 của Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ bảng tổng hợp dự trù văn phòng phẩm. vật tư hành chính năm 

2027 của Phòng Tổ chức hành chính ngày 09/10/2026. 

Hiện nay, Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên có nhu cầu mua sắm văn 

phòng phẩm, vật tư hành chính phục vụ công tác chuyên môn. Để có cơ sở 

triển khai các bước tiếp theo của quy trình mua sắm văn phòng phẩm, vật tư 

hành chính Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên kính mời các đơn vị quan tâm, 

có khả năng cung cấp hàng hoá, gửi báo giá với nội dung cụ thể như sau: 

1. Tên đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 

Địa chỉ: Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên 

Mã số thuế: 5600179012. 

Người Đại diện: Ông Phạm Tiến Biên  Chức vụ: Giám đốc 

2. Danh mục hàng hóa đề nghị báo giá:  

(Chi tiết theo danh mục đính kèm) 

3. Mục đích:  

Làm căn cứ xác định giá gói thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định. 

4. Điều kiện cung cấp dịch vụ:  

- Là đơn vị được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh các hàng hóa trên. 

- Hồ sơ năng lực 

5 .Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ và tên: Nguyễn Minh Tuấn 

Chức vụ: Thành viên tổ chuyên gia đấu thầu 

Số điện thoại: 0588274444 

Địa chỉ Email: tochuyengiadauthaubvt@gmail.com  

 6. Cách tiếp nhận báo giá:  

- Tiếp nhận online (qua website muasamcong.mpi.gov.vn) 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên ( Tổ 4, 

phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên). 

7. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 14/10/2026 đến trước 17h ngày         

23/10/2026. 

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

8. Thời gian hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 

23/10/2026. 

9. Mẫu báo giá: Theo Phụ lục đính kèm. 

10. Thời gian cung cấp hàng hóa dự kiến: Năm 2027. 

11. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. 



 

 

Rất mong Quý Công ty, đơn vị tham gia báo giá để có cơ hội hợp tác cung 

cấp hàng hoá cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;    

- Trang thông tin ĐTBV;               

- Lưu: VT,TCHC. 

                   

                                 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ 

 GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

 

TS.BS. Phạm Tiến Biên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MẪU BÁO GIÁ 

Tên đơn vị: ................................................................................ 

Địa chỉ: ........................................................................................ 

Mã số thuế:................................................................................... 

Số điện thoại: ............................................................................... 

Email (nếu có): ............................................................................ 

 

BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên, chúng tôi ................[ghi tên địa chỉ của đơn vị cung cấp; 

trường hợp nhiều nhà cung cấp tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên 

danh] báo giá cung cấp hàng hoá như sau: 

STT 
Danh mục 

hàng hóa (2) 

Tên 

thương 

mại 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, hãng 

sản xuất (3) 

Mã 

HS 

(4) 

Năm 

sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Đơn vị 

tính 

Số lượng/ 

khối 

lượng (7)  

Đơn 

giá (8) 

(VNĐ) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên quan 

(9) (VNĐ) 

Thuế phí, 

lệ phí 

(nếu có) 

(10) 

(VNĐ) 

Thành 

tiền (11) 

(VNĐ) 

1 Danh mục A 
    

       

2 Danh mục B            

3 ...            

...             

 
Tổng 

cộng:  

    
       



 

 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng......ngày, kể từ ngày......tháng....năm .......[ghi rõ cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 

ngày]. 

3. Chúng tôi cam kết:  

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định 

của pháp luật về doanh nghiệp  

- Giá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                                                                                                                          ..............., ngày............tháng..............năm.......... 

 ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ CUNG CẤP 

                                                                                                                                                  (Ký tên, đóng dấu(nếu có)) 

 

Ghi chú:  

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của 

nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong 

trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.  

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại hàng hóa theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục hàng hóa” trong Yêu cầu 

báo giá.  

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của hàng hóa tương ứng với 

chủng loại hàng hóa ghi tại cột “Danh mục hàng hóa "  

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng hàng hóa. 

(5),(6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của hàng hóa.  

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.  

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng hàng hóa.  



 

 

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho 

từng hàng hóa hoặc toàn bộ hàng hóa; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.  

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng hàng hóa hoặc toàn bộ hàng hóa. Đối 

với các hàng hóa nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí 

khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của hàng hóa. 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng hàng hóa. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí 

của từng hàng hóa (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.



 

 

PHỤ LỤC  

(Kèm theo thư mời báo giá số         /TM-BVT ngày     /10/2026 

của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên) 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Mô tả hàng hóa Địa điểm giao hàng 

Số lượng/ 

Khối 

lượng 

Đơn vị 

tính 

1 Hồ dán lỏng 

Hồ nước mầu trắng 30ml  là dạng keo lỏng. lọ nhựa dung 

tích ≥30ml Chất keo có độ đặc vừa. mau khô. độ kết dính 

tốt. Sản phẩm không độc hại, an toàn với sức khỏe. Đầu 

bôi keo dạng lưỡi gà. dễ dàng sử dụng và không bị khô 

đầu dán. 

Hồ nước 30ml G-08; vỉ 12 lọ 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
2.443 Lọ 

2 Bút chì 
Bút chì có độ cứng 2B. Đầu có tẩy. Ruột chì 2mm; Bút 

chì 2B Staedtler 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
63 Cái 

3 Bút bi xanh (204) 

Mực bi màu xanh đường kính viên bi 0.7 mm 

Đóng gói 1 hộp. (20 cây/hộp) 

Trọng lượng 200gram 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
5.395 Cái 

4 Bút bi đen (204) 

Mực bi màu đen đường kính viên bi 0.7 mm 

Đóng gói 1 hộp. (20 cây/hộp) 

Trọng lượng 200gram 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
30 Cái 

5 Bút bi đỏ 0.5mm 
Màu đỏ. Đầu bi 0.5mm. Bút dạng đậy nắp. Bút bi dạng 

mực gel (nước) Bút bi mực đỏ LINC 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
102 Cái 



 

 

6 Bút dạ xanh 

Mực màu xanh: 1đầu bút. 

kiểu dáng thon nhỏ, Mực đậm, độ bền màu cao, ghi tốt 

trên nhiều loại bề mặt Đóng gói: 12 cây/hộp, ... bút dạ 

kính PM-04 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
428 Cái 

7 Bút dạ kính đỏ 

Mực màu đỏ; 2 đầu. Bút 2 đầu, kiểu dáng thon nhỏ, Mực 

đậm, độ bền màu cao, ghi tốt trên nhiều loại bề mặt. 

Đóng gói: 12 cây/hộp, ... Bút dạ kính mực đỏ PM-04 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
664 Cái 

8 Bút dạ kính xanh 

Mực màu xanh; 2 đầu. Bút 2 đầu, kiểu dáng thon nhỏ, 

Mực đậm, độ bền màu cao, ghi tốt trên nhiều loại bề mặt. 

Đóng gói: 12 cây/hộp, ... Bút dạ kính mực xanh PM-04 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
1.058 Cái 

9 
Bút dạ chết đen 

Pernmanent 

Bút lông dầu màu đen, thân bút lớn, kiểu dáng trụ tròn, 

dễ cầm nắm, không gây trơn trượt hay mỏi khi viết Bút 

lông dầu - Permanent Marker PM-025 Hộp 10 cái 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
68 Cái 

10 Bút dạ chết đỏ 

Bút dạ chết màu đỏ (bút dạ lông dầu); ngòi 2 đầu 6mm-

0.8mm. viết tốt trên các bề mặt: giấy. gốm sứ.nhựa. thuỷ 

tinh. da.kim loại. vải. gỗ...Không độc hại.Mực có khả 

năng chống nước. lâu phai. không xóa được. có thể bơm 

thêm mực. Bút dạ chết mực đỏ PM-09 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
33 Cái 

11 Bút dạ chết xanh 

Bút dạ chết màu xanh (bút dạ lông dầu); ngòi 2 đầu 

6mm-0.8mm. viết tốt trên các bề mặt: giấy. gốm sứ.nhựa. 

thuỷ tinh. da.kim loại. vải. gỗ...Không độc hại.Mực có 

khả năng chống nước. lâu phai. không xóa được. có thể 

bơm thêm mực; 

Bút dạ chết mực xanh PM-09 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
203 Cái 



 

 

12 
Bút nhớ dòng màu 

vàng 

Bút nhớ dòng mực màu vàng. Bề rộng nét viết: 4mm; 

Màu mực tươi sáng. phản quang tốt. Nét viết hoặc đánh 

dấu đều và liên tục; Đầu bút và ruột bút bằng polyester . 

dạng vát xéo.Vỏ bọc bằng nhựa PP. Bút nhớ dòng mực 

vàng HL-02 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
57 Cái 

13 Ruột bút ký 0.7 

Ruột bút ký mực màu xanh. đầu bi 0.7 mm. Dùng cho bút 

ký BL57 Ruột bút ký mực xanh LR7 Pentel, dùng cho 

bút ký Pentel BL57 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
45 Cái 

14 Bút ký 0.7 

Bút ký mực màu xanh; Đầu bút bi bằng hợp kim cacbua 

tungsten. nét 0.7mm. Có ruột bút ký để thay khi bút hết 

mực; bút có nắp đậy. thanh cài trên nắp bút tiện lợi khi sử 

dụng. Bút ký mực xanh Pentel BL57 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
227 Cái 

15 
Vở học sinh 80 

trang 

Kích thước 179x252 (±2mm). 80 trang/quyển. định 

lượng 70gsm. độ sáng  ≥ 92 ISO;  Tiêu chuẩn: ISO 

9001:2015 Vở học sinh 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
40 Quyển 

16 
Sổ kẻ ngang A4 

200 trang 

Kích thước 210mm*297mm (+-2mm); 200 trang/quyển. 

Định lượng: 58-60g/m2;  Độ trắng ≥ 92 ISO. Sổ kẻ 

ngang A4 Klong 315 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
38 Quyển 

17 
Sổ tay 150mm x 

210mm 

Sổ giả da bìa màu đen; Kích thước 150 x 210 mm (+-

3mm). 160 trang.độ trắng ≥ 92 ISO.Sổ tay Business 6 - 

4467 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
50 Quyển 



 

 

18 
Sổ bìa đen (150mm 

x 210mm) 

Bìa màu đen. Kích thước sổ  210 x 300 mm (+-2mm) 

Định lượng 70gsm. độ trắng ≥ 92 ISO; 240 trang/quyển; 

Sổ bìa đen HT BA4 4955 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
80 Quyển 

19 Giấy nhớ vàng to 
Kích thước 7.6x12.7cm loại 100 tờ/xấp  Giấy nhớ 3x5 

Pronoti 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
100 Tệp 

20 Giấy nhớ vàng nhỡ 
Kích thước 7.6x7.6cm. loại 100 tờ/xấp  Giấy nhớ 3x3 

Pronoti 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
180 Tệp 

21 Giấy nhớ nhỏ 
Kích thước 7.6x5.1cm. loại 100 tờ/xấp Giấy nhớ 3x2 

Pronoti 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
110 Tệp 

22 Giấy nhớ các màu 
Kích thước 7.6x1.9cm. loại 100x4 tờ/xấp. 4 màu. Chất 

liệu: giấy màu Giấy nhớ A110 Deli 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
538 Tệp 

23 
Giấy nhớ năm màu 

nhựa 

- Giấy note đẹp, láng mịn, dính tốt và dễ di rời. 

- 1 mặt keo dính phía sau, 

- Kích thước lựa chọn 12x44mm. 

- Chất liệu nhựa; 25 tờ/ tập x 2 tập/ túi opp 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
130 Tệp 

24 
Giấy in A4 ĐL70- 

BB 

Giấy in A4 Bãi Bằng Office: 

Kích thước A4: 210mm x 297mm Định lượng ≥ 69gsm 

Độ trắng ISO: 90 ±2 Đóng gói: 500 tờ/ Gam; 5Gam/ 

thùng Giấy in A4 70 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
1.060 Gam 



 

 

25 
Giấy in A4 ĐL70-

Plus 

Kích thước A4: 210mm x 297mmĐịnh lượng ≥ 69gsmĐộ 

dày 101 ±2µmĐộ ẩm %: 4-5Độ trắng CIE ≥ 162Độ trắng 

ISO: 98 ±2Độ cứng uốn (Stiffness Bending 15º) ≥0.33 

mNmĐóng gói: 500 tờ/ Gam; 5Gam/ thùngGiấy in A4 70 

IK Plus 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
4.330 Gam 

26 Giấy in A5 

Kích thước A5: 148x210mmĐịnh lượng ≥ 69gsmĐộ dày 

101 ±2µmĐộ ẩm %: 4-5Độ trắng CIE ≥ 162Độ trắng 

ISO: 98 ±2Độ cứng uốn (Stiffness Bending 15º) ≥0.33 

mNmĐóng gói: 500 tờ/ Gam; 10Gam/ thùng Giấy in A5 

70 IK Plus 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
1.303 Gam 

27 Giấy in A3 

Kích thước A3: 297x420mmĐịnh lượng ≥ 69gsmĐộ dày 

101 ±2µmĐộ ẩm %: 4-5Độ trắng CIE ≥ 162Độ trắng 

ISO: 98 ±2Độ cứng uốn (Stiffness Bending 15º) ≥0.33 

mNmGiấy in A3 70 IK Plus 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
8 Gam 

28 
Giấy Decal trắng 

A4 

Loại 1 mặt in. 1 mặt có keo dán. định lượng 

≥135gsmKích thước A4 (21 x 29.7cm)Giấy Decal trắng 

A4 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
17 Gam 

29 
Giấy A4 bóng 1 

mặt 

Màu trắng. Kích thước 297mm x 210mm. 100 tờ/xấp; 

định lượng ≥ 115gsm; bóng 1 mặt; độ phân giải 5760 dpi. 

Giấy A4 bóng 1 mặt 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
48 Gam 

30 Ghim kẹp giấy 

Kẹp giấy hình tam giác. Chất liệu sắt mạ Niken sáng 

bóng. không gỉ sét; 01 hộp có 100 cái ghim.Ghim kẹp 

giấy C62 SN 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
415 Hộp 

31 Ghim dập nhỏ 

Kích thước bao bì ≥5 x 2.8 x 1cm. kích thước: 10mm. 

trọng lượng ≥22g. bằng sắt không gỉ.Ghim dập nhỏ 

SS010 Plus 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
1.879 Hộp 



 

 

32 Ghim dập 24/6 
Bằng sắt không gỉ. Kích thước: 24mm x 6mm. Ghim dập 

Plus 24/6 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
15 Hộp 

33 Ghim dập 23/10 
Bằng sắt không gỉ. KT 23mm x 10mm; Ghim dập KW-

TriO 23/10 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
26 Hộp 

34 Ghim dập 23/13 
Bằng sắt không gỉ. KT 23mm x 13mm; Ghim dập KW-

TriO 23/13 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
27 Hộp 

35 Ghim dập 23/20 
Bằng sắt không gỉ. KT 23mm x 20mm; Ghim dập KW-

TriO 23/20 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
13 Hộp 

36 Ghim dập 23/23 
Bằng sắt không gỉ. KT 23mm x 23mm; Ghim dập KW-

TriO 23/23 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
18 Hộp 

37 Hộp cắm bút 

Hộp cắm bút chất liệu bằng sắt đan lưới. sơn tĩnh điện 

chống rỉ. bền. đẹp Kiểu dáng: Chữ nhật. nhiều ngăn; màu 

đenKích thước ≥ dài 200 x rộng 100 x cao 102mm.Hộp 

cắm bút 9154 Deli 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
14 Cái 

38 
Hộp đựng tài liệu 7 

cm 

Kích thước 7x21x29.7cm. chất liệu nhựa PP cao cấp. 

dày. bóng. bền. đẹp; Cặp nắp dán. có cài Noted. gáy có lỗ 

tròn giúp cho việc cầm nhấc tài liệu dễ dàng; Kích thước: 

Khổ A4. gáy rộng ≥ 75mm. 

Hộp tài liệu Deli 31116 - VN 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
61 Cái 

39 
Hộp đựng tài liệu 

10cm 

Kích thước 31.5x23.5x10cm. Chất liệu nhựa cao cấp. 

dày. bóng. bền. đẹp; Cặp nắp dán. có cài Noted. gáy có lỗ 

tròn giúp cho việc cầm nhấc tài liệu dễ dàng; Kích thước: 

Khổ A4. gáy rộng ≥100mm. Hộp tài liệu Deli 38117-VN 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
82 Cái 



 

 

40 Cặp hộp gấp 

Cặp Hộp Gấp Kích thước: 22x33x30cm 

Bìa hộp được làm từ carton cứng, có độ bền cao, chịu va 

đập tốt. Vải PVC bọc ngoài tạo cảm giác êm tay khi sử 

dụng. 

Hộp đựng tài liệu có kích cỡ bằng khổ giấy A4, phù hợp 

với đa số các loại giấy tờ hiện nay, là sản phẩm lý tưởng 

để lưu giữ hồ sơ, giấy tờ quan trọng không bị nhăn, nhàu. 

Gáy hộp rộng 30cm, có thể đựng được tối đa 1.900 tờ A4 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
34 Cái 

41 Bìa còng 50 mm 

Kích thước ≥ 28 x 24.5 x 5 cm; kích thước gáy ≥50mm; 

Chất liệu: Chất liệu: Nhựa; Màu: Xanh dương; Kẹp chặn 

tài liệu giúp định vị còng chắc chắn. không bị lệch khi 

đóng/mở; Lỗ tròn sau gáy tiện lợi cho việc sắp xếp và sử 

dụng. 

Bìa còng FC-50mm C38168 Deli 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
10 Cái 

42 Bìa còng 70 mm 

Kích thước giấy A4 khổ F. loại 500 tờ; kích thước gáy 

≥70mm; Chất liệu: Nhựa; Màu: Xanh dương; Kẹp chặn 

tài liệu giúp định vị còng chắc chắn. không bị lệch khi 

đóng/mở; Lỗ tròn sau gáy tiện lợi cho việc sắp xếp và sử 

dụng. 

43Bìa còng F4 38179 Deli 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
27 Cái 

43 
Cặp trình ký da 2 

mặt 

Trình ký 2 mặt được làm bằng chất liệu da cao cấp 

Kích thước ≥  22 x 31 cm (khổ A4); Có lỗ cài bút bên 

trong; Gọng sắt chắc chắn. giữ giấy tờ không bị thất lạc. 

Cặp trình ký MC TK01 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
37 Cái 



 

 

44 
Cặp 3 dây nhựa 

cứng 

Được làm từ chất liệu Carton bọc vải PVC bên ngoài. 

bóng. bền. đẹp Được thiết kế 3 cạnh có 3 dây buộc chắc 

chắn. dễ sử dụng; 

Dùng để lưu trữ hồ sơ. tài liệu mà không phải đục lỗ; 

Kích thước ≥22x33x7cm. gáy 7cm. 

Cặp 3 dây EKE 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
30 Cái 

45 Cặp 3 dây giấy 

Bìa được sản xuất từ bột giấy theo công nghệ ép bìa cao 

cấp với độ cứng cao. không cong gấp 

- Được thiết kế 3 cạnh có 3 dây buộc chắc chắn 

- Dùng để lưu trữ hồ sơ. tài liệu mà không phải đục lỗ 

Màu sắc: Hoa văn sáng bóng 

Kích thước ≥ 24x34x10cm. đựng vừa giấy khổ A4. gáy 

rộng 10cm. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
850 Cái 

46 Bìa bóng kính 

Kích thước ≥210mm x 297mm. bìa bóng kính loại dày. 

trong suốt. 100 tờ/ tập. 

Bìa bóng kinh A4 Glotxy Mạnh Hưng 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
23 Gam 

47 Bìa xanh A4 

Màu xanh. kích thước 210mm x 297mm. định lượng 

160gsm. 

Bìa xanh T&T 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
97 Gam 

48 Bìa vàng A4 

Màu vàng. kích thước 210mm x 297mm. định lượng 

160gsm. 

Bìa vàng T&T 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
20 Gam 

49 Bìa hồng A4 

Màu hồng. kích thước 210mm x 297mm. định lượng 

160gsm. 

Bìa hồng T&T 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
14 Gam 

50 Bìa cam A4 

Màu cam. kích thước 210mm x 297mm. định lượng 

160gsm. 

Bìa cam T&T 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
12 Gam 



 

 

51 Băng dính lụa xanh 

Băng dính simili xanh chống nước tốt. Độ bám dính cao. 

Kích thước ≥ 5cm x 10m. 

Băng dính lụa Mickey Tape 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
189 Cuộn 

52 
Băng dính trắng 5 

cm 

Băng dính có độ bền cao. chịu lực. dẻo dai có độ bám 

dính tốt. trong suốt. 

Kích thước: ≥5cm x 80m; 

Băng dính trắng 5 cm Mickey Tape 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
359 Cuộn 

53 Băng dính 2 mặt 

Chất liệu keo có độ dính cao; dính 2 mặt 

Kích thước bề mặt băng dính : 2cm; 

Băng dính 2 mặt Mickey Tape 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
23 Cuộn 

54 
Băng dính viết loại 

rộng 2 cm 

Bề mặt băng dính có thể viết được lên; màu trắng 

Chất liệu keo có độ dính cao 

Bề rộng: 2cmx 10m-50m; 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
43 Cuộn 

55 Máy dập ghim nhỏ 

Dập ghim, sử dụng được đạn ghim No.10 plus; kèm 1 

hộp đạn ghim; có thể đựng được 50 ghim bấm; có đầu gỡ 

ghim; chất liệu: ABS và sắt; Kích Thước Bao Bì: 19 x 7 

x 2.5 cm. 

Dập ghim 210-V002 Plus 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
132 Cái 

56 
Máy dập ghim đại 

395 Deli 

Dập tối đa 210 tờ giấy 

Dùng được Đạn ghim từ cỡ ghim nhỏ nhất 23/8 đến ghim 

lớn nhất 23/24 

Màu sắc: 2 màu Trắng - đen 

Trọng lượng: 1.8kg; 

Máy dập ghim 0395 Deli 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
6 Cái 



 

 

57 
Máy tính Casio 

DF-120 

Máy tính 12 số 

Kích thước 179×126×30.9mm 

Trọng lượng : 180g. 

Máy tính Casio DF-120FM 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
4 Cái 

58 Mực dấu xanh 

M59ực xanh; Dung tích: 28ml 

Mực lâu phai. không bị nhòe và sắc nét 

Đóng gói: 12 lọ/hộp. 

Mực dấu xanh S63 Shiny 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
68 Hộp 

59 Mực dấu đỏ 

Mực đỏ; Dung tích: 28ml 

Mực lâu phai. không bị nhòe và sắc nét 

Đóng gói: 12 lọ/hộp. 

Mực dấu đỏ S63 Shiny 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
79 Hộp 

60 Hộp dấu đỏ 

Vỏ hộp làm bằng chất liệu nhựa cao cấp. cứng cáp. trong 

suốt. chống nứt vỡ. Miếng bông đệm có bề mặt lớp mút 

mềm mại. cho mực đều và đẹp. không lem nhòe 

Dùng cho con dấu tròn. chữ nhật. hộp nhỏ có nắp đậy 

giúp giữ mực không bị bay hơi khô mực 

Màu mực: Đỏ 

Kích thước: 138 x 88 x 26mm 

Quy cách: hộp 1 cái. 

Hộp dấu đỏ Deli 9864 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
26 Hộp 

61 Móc gỡ ghim 

Được làm từ kim loại cao cấp. sở hữu độ bền chắc và sử 

dụng lâu dài 

Bề mặt mạ bạc chống ăn mòn. bền lâu và không bị hỏng. 

Thiết kế có khóa chốt giúp cầm tiện lợi 

Dùng cho ghim loại số 10. 24/6. 26/6. 

E0232 Deli 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
48 Cái 



 

 

62 
Túi đựng tài liệu 

Clear 

Được làm bằng nhựa không độc hại. thân thiện với môi 

trường. trong suốt 

Đường hàn chắc chắn 

Nút có độ bền cao 

Kích thước: 260x360mm (+- 5mm) đựng vừa A4. 

TCT020 TCT 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
582 Cái 

63 Thước kẻ 

Thước kẻ kích thước:  209 x 26.5 x 2.7 (Mm) (±2mm) 

Màu sắc: Trong suốt 

Đóng gói:1 chiếc/ túi ; 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
40 Cái 

64 Kéo cắt giấy 

Bằng kim loại. tay cầm nhựa. 

Kích thước ≥ 210mm.  

Đóng gói: 12 cái/ hộp. 

Kéo FO-SC02 Thiên Long 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
127 Cái 

65 
Kẹp tài liệu rút gáy 

xanh 

Màu sắc: xanh; Bằng nhựa dẻo; kích thước 215x310mm. 

Kẹp QW-324A Mylac 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
30 Cái 

66 Kẹp chíp 15 

Kim loại không gỉ. mầu đen; kẹp giữ các tập tài liệu giấy. 

có tay bướm 

67 Kích thước: 15mm 

Đóng gói: 12 cái/ hộp. 

NO105 ECHOMAX DOUBLE CIP 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
85 Hộp 

67 Kẹp chíp 25 

Kim loại không gỉ. mầu đen; kẹp giữ các tập tài liệu giấy. 

có tay bướm 

Kích thước: 25mm 

Đóng gói: 12 cái/hộp. 

NO111 ECHOMAX DOUBLE CIP 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
89 Hộp 



 

 

68 Kẹp chíp 32 

Kim loại không gỉ. mầu đen; kẹp giữ các tập tài liệu giấy. 

có tay bướm 

Kích thước: 32mm 

Đóng gói: 12 cái/ hộp. 

NO155 ECHOMAX DOUBLE CIP 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
101 Hộp 

69 Kẹp chíp 51 

Kim loại không gỉ. mầu đen; kẹp giữ các tập tài liệu giấy. 

có tay bướm 

Kích thước: 51mm 

Đóng gói: 12 cái/hộp. 

NO260 ECHOMAX DOUBLE CIP 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
79 Hộp 

70 
Giá nhựa để tài liệu 

3 ngăn (giá đứng) 

Chất liệu nhựa.Kích thước: 255 x 260 x 278mm. số ngăn 

3 ngăn. 

Deli 9845 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
13 Cái 

71 Sáp đếm tiền 

Sáp đếm tiền dùng loại chất liệu tốt có độ ẩm đều. giữ 

được lâu. không bị chảy nước hay bị khô khi mở nắp hộp 

bảo quản tốt sáp trong thời gian dài; Kích thước bao bì 

4.7 x 4.7 x 1cm; Trọng lượng: 20g. 

Sáp Ageless 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
30 Hộp 

72 Dấu đã thu tiền 

Dấu dập liền mực. hình chữ nhật kích thước ≥17mm x 

46mm; Mực và khay mực có sẵn trong con dấu. dấu có 

khắc 01 dòng chữ in hoa: ĐÃ THU TIỀN 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
10 Cái 

73 
Dấu “Đã thu tạm 

ứng” 

Dấu dập liền mực. hình chữ nhật kích thước ≥17mm x 

46mm; Mực và khay mực có sẵn trong con dấu. dấu có 

khắc 03 dòng chữ in hoa: BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐÃ THU TẠM ỨNG . 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
4 Hộp 

II Vật tư hành chính   
Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
    

1 Bột giặt 380g Thành phần: Sodium Linear Alkylbenzene Sulfonate; Bệnh viện đa khoa tỉnh 2.900 Gói 



 

 

Sodium Lauryl Sulfate: Sodium Cocoyl Isethionate; 

Sodium Carboxymethyl Cellulose. Sodium Carbonate; 

Calcium Carbonate. Sodium Silicate; Sodium Sulfate; 

Acrylic/Maleic Copolymer. Ezyme. Disodium 

Distyrylbiphenyl Disulfonate; 4.4 Diamino-stilbene-

N.N'-bis(1.3.5-triazin-4-morpholino-6-anilino) -742.2'-

disulphonic acid disodium salt. Dimethicone. Bentonite; 

Cất tạo màu; Chất thơm (chứa tinh dầu thiên nhiên 

0.124ppm)  

Trọng lượng ≥ 380g 

Sản phẩm được sản xuất trên dây truyền đạt tiêu chuẩn 

ISO 9001 hoặc đạt tiêu chuẩn chăm sóc cá nhân và gia 

đình còn hiệu lực. 

Bột giặt 380g OMO 

Điện Biên 

2 
Nước rửa chén 

750ml 

Thành phần: Sodium Laureth Sulfate. Cocamidopropyl 

Betaine. Sodium Lauryl Sulfate; Citric Acid; Sodium 

Sulfate; DMDM Hydantoin; Isothiazolinones; PEG-45M; 

Chiết xuất Chanh (100ppm); Chất tạo màu; Chất thơm; 

Nước. 

Dung tích loại ≥ 750g (717ml) 

Sản phẩm được sản xuất trên dây truyền đạt tiêu chuẩn 

ISO 9001 hoặc đạt tiêu chuẩn chăm sóc cá nhân và gia 

đình còn hiệu lực. 

Nước rửa chén Sunlight 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
133 Chai 



 

 

3 
Nước rửa chén can 

5 lít 

Thành phần: Sodium Laureth Sulfate. Cocamidopropyl 

Betaine. Sodium Lauryl Sulfate; Citric Acid; Sodium 

Sulfate; DMDM Hydantoin; Isothiazolinones; PEG-45M; 

Chiết xuất Chanh (100ppm); Chất tạo màu; Chất thơm; 

Nước. 

Dung tích loại ≥ 3.6 kg. 

Nước rửa chén can 5 lít Sunlight 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
20 Can 

4 
Nước tẩy rửa nhà 

vệ sinh 

Dùng rửa nhà vệ sinh. có mùi hương.dung tích ≥500ml 

Thành phần: Sodium Hypochlorite. Sodium Hydroxide. 

Lauric acid. Sodium Silicate. Amine Oxide. Sodium 

Lauryl Ether Sulfate. Sodium Metaperiodate. nước. chất 

thơm. Cl742 

Sản phẩm được sản xuất trên dây truyền đạt tiêu chuẩn 

ISO 9001 hoặc đạt tiêu chuẩn chăm sóc cá nhân và gia 

đình còn hiệu lực. 

Nước tẩy rửa nhà vệ sinh Vim 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
68 Chai 

5 Nước rửa tay 

Làm sạch da tay. khử mùi. ngăn ngừa virus gây bệnh. 

Công thức Activ+ (hoặc tương đương) giúp bảo vệ vượt 

trội và làm sạch đến 99.9% vi khuẩn gây bệnh và ngăn 

ngừa vi khuẩn lay lan trên da. 

Dung tích ≥500g (493ml) 

Sản phẩm được sản xuất trên dây truyền đạt tiêu chuẩn 

ISO 9001 hoặc đạt tiêu chuẩn chăm sóc cá nhân và gia 

đình còn hiệu lực. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
111 Chai 

6 Nước lau nhà 

Thành Phần: Methylisothiazolinone. Chất thơm. Nước. 

Carbomer. Citric Acid. chiết xuất chanh Yuzu....Hương 

thiên nhiên. sả chanh. dung tích ≥ 997ml. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
23 Chai 



 

 

7 Nước lau kính 

Thành phần: Sodium Laureth Sulfate; Ethanol; 

Trisodium Methylglycine Diacetate; Phenoxyethanol; 

Chất tạo màu; Chất thơm; Nước. Dung tích ≥ 520ml. 

Nước lau kính 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
55 Chai 

8 Pin AA 

Size: Pin AA / Pin tiểu 

Volt: 1.5V 

Kích thước: 50.5 mm x 14.5 mm 

Thương hiệu: Maxell – Japan 

Vỉ 2 viên, hộp 10 vỉ 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
375 Đôi 

9 Pin AAA 

- Pin AAA(3A), 

Volt: 1,5V 

- Kích thước: 44,5 x10,5 mm 

Thương hiệu: Maxell – Japan 

Vỉ 2 viên, hộp 10 vỉ 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
594 Đôi 

10 Pin C (cỡ trung) 

Pin trung Maxell – pin C vỉ 2 viên ; Chất liệu: Cacbon 

Than Dòng điện: 1.5v Kích thước: 50 x 26mm. 

Pin  LR14 Maxell 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
150 Đôi 

11 Pin đại 

Pin đại Con Thỏ R20S 1,5V nhãn xanh PVC2; mã R20S 

Pin đại size D/R20 

Pin than kẽm / Zinc Carbon 

Quy cách: Vỉ 2 viên PVC2 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
60 Đôi 

12 Dây buộc đồ 
Dây dứa. màu cam. Chất liệu: Dây PP (nilon); Trọng 

lượng ≥ 1kg; 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
55 Cuộn 

13 Dây nịt 

Chất liệu cao su 

Đường kính ≥ 3.5cm 

Trọng lượng 500gr. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
20 Túi 



 

 

14 Dép sục xanh 
Chất liệu cao su. 

D999 Hoa San 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
50 Đôi 

15 
Dép nhựa màu 

trắng 

Dép tổ ong. Nhựa màu trắng. dùng đi trong nhà, nhựa cao 

su dẻo. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
265 Đôi 

16 Ổ cắm điện li oa 

Ổ cắm: 06 lỗ đa năng bao gồm 3 ổ cắm đa năng, 3 ổ cắm 

2 chấu dài 5 mét; Số lõi dây: 02; công suất tối đa : 

2000W 

Kích thước ổ cắm: dài: 20cm , ngang :8,5cm , cao : 

3,5cm 

Màu: đen 

Chất liệu: nhựa , đồng 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
95 Cái 

17 
Ráp xanh rửa dụng 

cụ 

Miếng rửa bát xanh được làm từ Vải không dệt. chất kết 

dính. hạt đá mài. phụ gia; kích thước: 14 cm x 18cm. 

C3 Samran 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
90 Cái 

18 Lưới rửa chén Chất liệu: từ lưới nylon đan với nhau. 
Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
20 Cái 

19 
Cốc uống nước 

thủy tinh 

Bộ 6 Ly Thủy Tinh được làm từ chất liệu thủy tinh cao 

cấp với độ bền cao. chịu nhiệt tốt. hạn chế nứt vỡ do tác 

động của nhiệt. Chất liệu thủy tinh không chứa các hóa 

chất độc hại. màu sắc tự nhiên từ thiên nhiên. Mỗi ly 

nước có dung tích ≥ 220ml. thiết kế vừa tay mang lại cảm 

giác chắc chắn. không trơn trượt khi sử dụng. dễ dàng 

chùi rửa. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
8 Bộ 



 

 

20 
Cốc nhựa 1 lần có 

nắp đậy 220ml 

Cốc dùng 1 lần. Kích thước : cao 7.5cm. đáy ly 5cm. 

miệng ly 7.5cm; Đóng gói lốc 50 cái loại nhựa dẻo không 

độc hại. có nắp đậy; dung tích ≥ 220ml/cốc. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
500 Cái 

21 
Cốc giấy 

VietnamAirline 

Chất liệu: Giấy tráng PE 1 lớp; Dung tích ≥ 240ml; Kích 

thước sản phẩm Ø80xC95mm; màu trắng; Đóng gói: 1 

lốc/50 cái. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
100 Cái 

22 
Bộ ấm chén (loại 

1) 

-Chất liệu: Sứ trắng. Dung tích ấm: 500ml. kích thước 

ấm: đường kính 10cm. cao 12cm. Màu trắng 

- Chén (ly): Dung tích 50ml. kích thước chén: đường 

kính 6cm. cao 3cm. Có quai hoặc không quai. Bộ Cốc 

gồm 6 cái; Màu trắng 

-Đĩa lót: Đường kính đĩa lót ấm: 12cm; đĩa lót chén: 

10cm. 

Bộ ấm chén Minh Long loại 1 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
2 Bộ 

23 Cọ sắt 

Sản xuất 100% từ thép không rỉ (inox) dùng để cọ rửa 

các vết bẩn đóng bám lâu ngày trên các bề mặt cứng như: 

kim loại. thuỷ tinh. gạch. gốm.v.v..; SX theo TCCLCB: 

02/2017. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
86 Cái 

24 
Cọ nhà vệ sinh cán 

dài 

Chất liệu : nhựa pp 

Kích thước : 40 X 9 X 9cm 

Tay cầm dài có khoét rãnh chống trơn trượt 

Chất liệu nhựa bền bỉ, 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
15 Cái 



 

 

25 Cây lau nhà vặn 

Thân inox cao cấp. trắng sáng. chống gỉ và tạo độ bám 

tốt cho người sử dụng. Thiết kế các rãnh khớp với chốt 

hãm thông minh. vắt đến đâu. chốt tự hãm ống xoắn đến 

đó. giúp tiết kiệm công sức lao động. Bông lau bằng vải 

chuyên dụng. kiểu xòe rộng. Chiều dài cây lau: Thích 

ứng với chiều cao người sử dụng (≥140cm). 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
4 Cái 

26 
Găng tay cao su 

màu đỏ 

Thành phần: Cao su Latex 97%. Lưu huỳnh: 1.5%. Bột 

đá. kẽm. phụ gia… 1%. màu 0.2%. chất chống lão hoá 

0.3%; Size L; độ dài: 39 cm ± 1 cm; trọng lượng: 115gr ± 

3gr. Màu đỏ. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
410 Đôi 

27 Giấy vệ sinh 1 

Sản phẩm được làm từ 100% bột giấy nguyên chất; Giấy 

dai. không bụi và không có hóa chất tẩy trắng; không lõi. 

Định lượng: 13 ± 2 gram/m2; 10 cuộn x 3 lớp; kích thước 

100 x 110mm; HSD 3 năm kể từ ngày sản xuất. 

Giấy vệ sinh Chip chip 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
28 Dây 

28 
Giấy vệ sinh 

WaterSilk 

100% bột giấy nguyên chất. mặt giấy mềm mịn. thấm hút 

Định lượng: 17 ± 1 g/m2. không lõi; Quy cách đóng gói: 

12 cuộn x 2 lớp. 234m; 12 cuộn/gói. 

Giấy vệ sinh WaterSilk 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
1.188 Dây 

29 
Hộp Giấy ăn 

WaterSilk 

Quy cách ≥ 150 tờ/ hộp; Thành phần Bột giấy nguyên 

chất; Màu trắng; Định lượng 13 ± 1 g/m2 

KT ≥ 210x195mm; đóng gói 150 tờ x 2 lớp 

Giấy ăn WaterSilk 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
70 Hộp 

30 Ghế nhựa màu đỏ 
Bằng nhựa. Kích thước 34cm x 34cm x 45cm; màu đỏ. 

Ghế nhựa 2045 Song Long 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
290 Cái 



 

 

31 Chổi chít Làm bằng cây chít có cán ≥ 50cm. 
Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
25 Cái 

32 Chổi cước nhựa 

Kích thước: 130 x 36 cm 

Chất liệu: nhựa PP cán Inox. 

Chổi cước Song Long 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
20 Cái 

33 Chổi lông quét bụi Chất liệu lông gà; Kích thước ≥ 60cm; 
Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
10 Cái 

34 
Chổi quét màng 

nhện 

Thân cây là ống inox 201 dầy dặn chắc chắn. khóa nhưa 

ABS. bền chắc. chống vỡ. thao tác dễ dàng; Kích thước 

dài 3.5m (co rút thoải mái). Phần đầu bông quét là sợi 

nhựa cao cấp. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
5 Cái 

35 Chổi rễ cán dài 
Chất liệu chổi từ các cọng dừa trên phần lá của cây dừa; 

Cán dài ≥106cm; 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
9 Cái 

36 
Chậu nhựa nhỏ 

màu xanh 

Chất liệu nhựa không độc hại; Kích thước: Ø 35 x 12.5 

cm. 

Chậu nhựa nhỡ 3T6 Song Long 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
14 Cái 

37 
Chậu nhựa to màu 

xanh 

Chất liệu nhựa không độc hại . Kích thước  Ø 70 x 26 

cm. 

Chậu nhựa nhỡ 7T0 Song Long 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
10 Cái 

38 Gáo múc nước 
Chất liệu nhựa. màu xanh 

Kích thước: 32.3x21x12cm. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
20 Cái 

39 
Khăn lau tay trắng 

KT46*30 

Vải cotton màu trắng mềm mại; kích thước ≥ 46 cm x 

30cm 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
1.000 Cái 



 

 

40 
Khăn lau tay trắng 

KT35*30 

Vải cotton màu trắng mềm mại; kích thước ≥ 34cm x 

30cm. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
490 Cái 

41 Khăn bông 

Khăn bông kích thước:50 cm x100cm 

Chất liệu: Sợi tổng hợp, sợi micofiber,sợi bông 

Màu xanh 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
10 Cái 

42 Khăn lau máy 

Khăn Lau Đa Năng - Multi-function Towel 

Sản xuất tại Việt Nam 

Chất liệu : Microfiber 80% PE - 20% PA, 

Qui cách : 30*30 (CM) 

Màu xanh đậm, 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
50 Cái 

43 
Khóa việt tiệp (cầu 

7) 

Chất liệu: Gang;  Kích thước: cầu 7 mm. rộng 45 mm. 

dài 65 mm. cao 18 mm. 

Khoá Khóa Việt Tiệp cầu 7 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
38 Cái 

44 Thảm lau chân 
Kích thước 40x70cm; Chất liệu: vải san hô Microfiber. 

Thảm lau chân Homeinno 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
14 Cái 

45 
Thảm nhựa trải 

phòng 

Thảm dày 0.5mm. Chất liệu: Nhựa PVC; Chịu được nước 

và độ ẩm tuyệt đối; dễ dàng lau chùi vệ sinh (có thể có 

hoa) 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
50 mét 



 

 

46 Thảm đỏ 

Chất Liệu: Polyester, không dệt (Non-woven) đảm bảo 

độ bền và dễ dàng vệ sinh. 

Kích Thước: Khổ rộng 2m, khổ dài 30m, dễ dàng cắt 

theo yêu cầu sử dụng. 

Độ Dày: 4 mm, mang lại cảm giác thoải mái khi đi lại, 

phù hợp với mọi loại bề mặt sàn. 

Hoạ Tiết: Tinh tế, mang đến vẻ đẹp sang trọng và đẳng 

cấp cho mọi không gian. 

Xuất Xứ: Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Trung 

Quốc. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
37 mét 

47 Bàn chải giặt nhỏ 
Chất liệu nhựa không độc hại,  

Kích thước 10,5x 5cm. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
50 Cái 

48 Bật lửa 
Bật lửa ga; Chất liệu Nhựa. thép. đá lửa. Gas. 

Bật lửa BIC 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
25 Cái 

49 
Xô tròn màu đỏ 10 

Lít 

Chất liệu bằng nhựa không độc hại. màu đỏđựng nước và 

các vật liệu rắn ;Dung tích: 10lít; có nắp đậy kín; Quai 

nhựa thiết kế chắc chắn. chịu lực tốt. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
17 Cái 

50 
Xô tròn màu đỏ 15 

Lít 

Chất liệu bằng nhựa không độc hại. màu đỏ đựng nước 

và các vật liệu rắn ;Dung tích: 15 lít; có nắp đậy kín; 

Quai nhựa thiết kế chắc chắn. chịu lực tốt. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
22 Cái 

51 
Xô tròn màu đỏ 20 

Lít 

Chất liệu bằng nhựa không độc hại. màu đỏ đựng nước 

và các vật liệu rắn ;Dung tích: 20 lít; có nắp đậy kín; 

Quai nhựa thiết kế chắc chắn. chịu lực tốt. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
18 Cái 



 

 

52 Thùng nhựa 120 lít 

Chất liệu bằng nhựa không độc hại. các màu. đựng nước 

và các vật liệu rắn; Dung tích: 120 lít; Kích cỡ: Đường 

kính 55.5 x Cao 63 (cm) (± 5); có nắp đậy kín. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
2 Cái 

53 Thùng nhựa 180 lít 

Chất liệu bằng nhựa không độc hại. các màu. đựng nước 

và các vật liệu rắn; Dung tích: 180 lít; Kích cỡ: Đường 

kính 61.5 x Cao 72 (cm) (± 5); có nắp đậy 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
4 Cái 

54 
Hót rác nhựa cán 

dài 

Chất liệu nhựa không độc hại. hốt rác  

Kích thước ≥ 30.5 x 32.5 x 63cm. 

Hót rác nhựa cán dài 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
10 Cái 

55 Bình xịt côn trùng 
Bình Xịt Côn Trùng Jumbo Vape Hương Cam Chanh Tự 

Nhiên Chai 600ml 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
18 Lọ 

56 
Bình thủy tinh 

đựng nước 

Chất liệu: Thủy tinh trong suốt; dung tích ≥ 2 lít; có tay 

cầm. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
5 Bình 

57 Dao lam 
Chất liệu thép không gỉ. 

Dao lam Croma 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
15 Hộp 

58 
Túi ni lon xanh 5 

kg 

Chất liệu HD và PE. có quai xách. Trọng lượng đựng ≥ 5 

kg; màu xanh. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
872 Kg 

59 
Túi ni lon xanh 10 

Kg 

Chất liệu HD và PE. có quai xách.Trọng lượng đựng ≥ 10 

kg; màu xanh. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
736 Kg 

60 
Túi ni lon xanh 15 

Kg 

Chất liệu HD và PE. có quai xách. Trọng lượng đựng ≥ 

15 kg; màu xanh. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
555 Kg 



 

 

61 
Túi ni lon trắng 1 

kg 

Chất liệu HD và PE. có quai xách. Trọng lượng đựng ≥ 1 

kg; màu trắng. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
13 Kg 

62 
Túi ni lon trắng 2 

kg 

Chất liệu HD và PE. có quai xách. Trọng lượng đựng ≥ 2 

kg; màu trắng. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
138 Kg 

63 
Túi ni lon trắng 5 

kg 

Chất liệu HD và PE. có quai xách. Trọng lượng đựng ≥ 5 

kg; màu trắng. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
375 Kg 

64 
Túi ni lon trắng 10 

kg 

Chất liệu HD và PE. có quai xách. Trọng lượng đựng ≥ 

10 kg; màu trắng. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
135 Kg 

65 
Túi ni lon trắng 

15kg 

Chất liệu HD và PE. có quai xách. Trọng lượng đựng ≥ 

15 kg; màu trắng. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
70 Kg 

66 
Túi ni lon vàng 2 

kg 

Chất liệu HD và PE. có quai xách. Trọng lượng đựng ≥ 2 

kg; màu vàng. 

Túi ni lon Sóng Vàng 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
10 Kg 

67 
Túi ni lon vàng 5 

kg 

Chất liệu HD và PE. có quai xách. Trọng lượng đựng ≥ 5 

kg; màu vàng. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
583 Kg 

68 
Túi ni lon vàng 10 

kg 

Chất liệu HD và PE. có quai xách. Trọng lượng đựng ≥ 

10 kg; màu vàng. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
872 Kg 



 

 

69 
Túi ni lon vàng 15 

kg 

Chất liệu HD và PE. có quai xách. Trọng lượng đựng ≥ 

15 kg; màu vàng. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
610 Kg 

70 Túi ni lon đen 1 kg 
Chất liệu HD và PE. có quai xách. Trọng lượng đựng ≥ 1 

kg; màu đen. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
15 Kg 

71 Túi ni lon đen 5 kg 
Chất liệu HD và PE. có quai xách. Trọng lượng đựng ≥ 5 

kg; màu đen. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
22 Kg 

72 
Túi ni lon đen 10 

kg 

Chất liệu HD và PE. có quai xách. Trọng lượng đựng ≥ 

10 kg; màu đen. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
15 Kg 

73 
Túi bóng kính to 

40*60 

Chất liệu HD và PE; kích thước ≥ 40 x 60cm; màu sắc: 

trắng trong; Kiểu dáng: túi hình chữ nhật có hàn đáy 

miệng bằng. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
40 Kg 

74 
Túi bóng kính nhỏ 

30*20 

Chất liệu HD và PE; kích thước ≥ 30 x 20cm; màu sắc: 

trắng trong; Kiểu dáng: túi hình chữ nhật có hàn đáy 

miệng bằng. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
160 Kg 

75 
Túi bóng kính nhỡ 

30*40 

Chất liệu HD và PE; kích thước ≥ 40 x 30cm; màu sắc: 

trắng trong; Kiểu dáng: túi hình chữ nhật có hàn đáy 

miệng bằng. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
40 Kg 

76 
Túi Ziplok nhỏ 

đựng thuốc viên 

Chất liệu ni lông. miết mép khóa ở trên để đóng kín túi 

lại Kích thước 5x10cm. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
10 Kg 

77 Đề can xanh Giấy đề can màu trắng. Khổ: dài 100m x rộng 0.6m. 
Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
26 m 



 

 

78 Đề can trắng Giấy đề can màu trắng. Khổ: dài 100m x rộng 0.6m. 
Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
200 Mét 

79 
Cờ tổ quốc KT 

1.6m*2.2m. 

Cờ tổ quốc màu đỏ 

Chất liệu: Satanh cao cấp 

KT 1.6m*2.2m. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
2 Cái 

80 
Cờ may KT 

1.6m*2.2m. 

Cờ hình chưc nhật màu đỏ không có sao vàng ở giữa 

KT 1.6m*2.2m. 

Chất liệu: Satanh cao cấp 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
2 Cái 

81 Cờ chuối 0,5m 
1 bộ gồm 8 màu cờ khác nhau. chất vải sa tanh đẹp; kích 

thước 0.5m*1.0m. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
3 Túi 

82 Ấm siêu tốc 

Công suất: 1500W 

Dung tích: 1.8L 

Được làm bằng inox 201. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
19 Cái 

83 Ô che mưa cán dài 

Ô có cán dài; Kích thước: Tán rộng ≥120 cm x dài 100 

cm .Chất liệu: vải siêu chống thấm nước ngày mưa. 

chống tia UV. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
16 Cái 

84 Đồng hồ treo tường 
Kích thước đồng hồ (cm): Ø30 x 4.4 

 Khối lượng (kg) ≥ 1 kg. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
5 Cái 

85 Thùng nhựa 25 lít 

Chất liệu nhựa PP ; Kích thước ≥ D42xR29xC23 (cm) 

Có nắp đậy màu trắng; 

Thùng nhựa Việt Nhật 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
5 Cái 



 

 

86 Cọ rửa ống nghiệm 

Kích thước: 29x5cm, trong đó chiều dài cán: 17cm, chiều 

dài đầu chổi: 12cm 

Chất liệu: Kim loại + nhựa 

Chổi thường được dùng để rửa chai lọ trong phòng thí 

nghiệm, rửa dụng cụ, rửa xe máy  và các chi tiết phức tạp 

mà các dụng cụ khác không dùng để rửa được. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
51 Cái 

87 Cọ rửa dụng cụ 
Cọ rửa màu sắc đen, chất liệu thân: bằng thép chất liệu 

lông trải nhựa. Kích thước ≥ 25 cm x 4 cm. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
61 Cái 

88 Tông đơ cắt tóc 
Tông đơ cắt tóc chạy bằng điện có sạc điện đi kèm. 

Tông đơ cắt tóc cao cấp Pro 928 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
3 Cái 

89 Gối mây Chất liệu làm bằng Mây; kích thước ≥ 32.7*19*9cm . 
Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
9 Cái 

90 Hộp nhựa 
Chất liệu nhựa. Kích thước ≥ 26 x 18.5 x 13cm. có nắp 

cài; có tay cầm 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
11 Cái 

91 Tạp dề 

Chất liệu vải nilon chống thấm 2 lớp; Màu ghi; Kích 

thước ≥ 80cm x 120cm; có túi trước ngực; có quai đeo và 

dây buộc 2 bên. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
83 Cái 

92 Giá để giày dép Chất liệu Inox. Kích thước ≥ dài 80cm x rộng 30cm. 
Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
8 Cái 



 

 

93 
Thùng xốp 

36*27*24cm 

Thùng Mút xốp 

Kích thước (dài x rộng x cao (cm): 

Bên ngoài ≥36cmx27cmx24cm 

Bên trong ≥ 32,5 x 235cm x 217 cm. Xốp nhẹ. cứng. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
40 Cái 

94 
Thùng xốp 

50*37*34cm 

Thùng Mút xốp 

Kích thước (dài x rộng x cao (cm): Bên ngoài ≥ 38,5 x 28 

x 26 cm Bên trong ≥ 43,5 x 33 x 28 cm . 

Xốp nhẹ. cứng. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
60 Cái 

95 Thùng giữ nhiệt 

Tên sản phẩm: Thùng đá Hiệp Thành 65 lít có tay kéo có 

bánh xe, có van sả nước 

Chất liệu: Nhựa PP 

Kích thước: 670 × 400 × 430 mm 

Màu sắc: Xanh dương 

Thiết kế: Tay kéo và bánh xe 

96Có. Sản phẩm được thiết kế tay kéo kết hợp bánh xe 

giúp việc di chuyển nhẹ nhàng và thuận tiện hơn. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
5 Cái 

96 Rổ nhựa KT 50cm 
Chất liệu nhựa. màu xanh. Kích thước  Ø 50x17cm. 

Chậu nhựa nhỡ 5T0 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
5 Cái 

97 Móc phơi quần áo 

Móc đại chất liệu nhôm dài x rộng x dày: 45cm x 20cm 

x5mm 

- Móc để treo quần áo nặng như: Áo khoác, quần jean, 

vest….. 

Chất liệu nhôm 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
250 Cái 

98 
Làn nhựa to lĩnh 

thuốc 
Kích thước: 37 x 17.5 x 33 cm. chất liệu nhựa. màu đỏ 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
5 Cái 



 

 

99 Bạt dứa xanh 
Bạt Nhựa  màu xanh cam, Bạt 2 Da Khổ rộng 4m - 

Chống Thấm Nước, Kháng UV 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
20 Mét 

100 
Túi ni lông đựng 

quà 

Túi nilong đóng hàng loại 1 - màu đỏ: 

+ Túi được sản xuất từ nhựa polypropylene (PP); thiết kế 

để đựng quà tặng phẩm và để đóng hàng quần áo… 

+ Túi dày, dai màu đỏ bám băng dính tốt có 

Quai xách của túi được tạo thành bằng cách đục lỗ hoặc 

ép, giúp người dùng dễ dàng cầm nắm và vận chuyển 

Kích thước: 20x30(cm) 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
15 Kg 

101 
Túi ni lông đựng 

quà 

Túi nilong đóng hàng loại 1- màu đỏ: 

+ Túi được thiết kế để đựng quà tặng phẩm và để đóng 

hàng quần áo… 

+ Túi dày, dai màu đỏ bám băng dính tốt 

Quai xách của túi được tạo thành bằng cách đục lỗ hoặc 

ép, giúp người dùng dễ dàng cầm nắm và vận chuyển 

Kích thước: 25x35(cm) 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
30 Kg 

102 
Túi ni lông đựng 

quà 

Túi nilong đóng hàng  loại 1- màu đỏ: 

+ Túi được thiết kế để đựng quà tặng phẩm và để đóng 

hàng quần áo… 

+ Túi dày, dai màu đỏ bám băng dính tốt 

Quai xách của túi được tạo thành bằng cách đục lỗ hoặc 

ép, giúp người dùng dễ dàng cầm nắm và vận chuyển 

Kích thước: 35x50(cm) 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
15 Kg 

103 Cân đĩa 5kg 

Trọng lượng 1.2 kg.  Kích thước 210 x 180 x 215 mm. 

Chất liệu vỏ sắt sơn tĩnh điện; phạm vi cân 200g – 5kg; 

sai số tối thiểu : ±10g – tối đa : ±30g; Dĩa Inox tròn øt 

208 mm .ød 150 mm. h=38 mm. 

Cân NHS-5 Nhơn Hoà 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
10 Cái 



 

 

104 Dây chằng đồ 

Dây chằng đồ chất liệu: Dây thun lõi cao su thiên thiên, 

bên ngoài được bọc bởi các sợi vải Polyester 

Móc thép bọc nhựa chống trầy xước và chống tác động 

của môi trường 

Đường kính dây: 8mm 

Chiều dài dây: 2m 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
10 Cái 

III 
Thùng đựng chất 

thải y tế 
  

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
    

1 

Thùng nhựa màu 

vàng 10 lít (ngâm 

dụng cụ) 

Thùng Tròn 10 lít - Nắp Guarantee 

Dung Tích: 10 Lít 

Chất Liệu: Nhựa HDPE 

Kích thước: 24,8 x 26,35 x19,98 cm 

Loại hình: có nắp đóng, có quai xách 

Màu vàng, mới 100% nguyên chất 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
24 Cái 

2 

Thùng nhựa màu 

vàng 20lít (ngâm 

dụng cụ) 

Thùng Tròn 20 lít - Nắp Guarantee 

Dung Tích: 20 Lít 

Chất Liệu: Nhựa HDPE 

Kích thước: 34.2 x 31.8 x 36.1 cm 

Loại hình: Co nắp đóng, có quai xách 

Màu vàng, mới 100% nguyên chất 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
18 Cái 

3 

Thùng nhựa tròn 

màu vàng 40 Lít có 

lắp đậy (ngâm 

dụng cụ) 

Thùng tròn Dung Tích: 40 Lít 

Chất Liệu: Nhựa PP 

Kích thước: đường kính nắp 43,5cm, cao 48 cm 

Loại hình: Có nắp đóng, có quai nhựa 

Màu vàng, mới 100% nguyên chất 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
7 Cái 



 

 

4 

Thùng nhựa tròn 

màu trắng 40 Lít có 

lắp đậy (ngâm 

dụng cụ) 

Vỏ thùng Dung Tích: 40Lít 

Chất Liệu: Nhựa PP 

Kích thước: đường kính nắp 43,5cm, cao 48 cm 

Loại hình: nắp đóng, có quai nhựa 

Màu trắng, mới 100% nguyên chất 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
3 Cái 

5 

Thùng nhựa tròn 

màu vàng 60 Lít có 

lắp đậy (ngâm 

dụng cụ) 

Vỏ thùng 60 Lít 

Dung Tích: 60Lít 

Chất Liệu: Nhựa PP 

Kích thước: đường kính nắp 43,5cm, cao 48 cm 

Loại hình: nắp đóng, có quai nhựa 

Màu vàng, mới 100% nguyên chất 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
5 Cái 

6 
Xô tròn 5 lít màu 

xanh đựng CTYT 

Xô tròn đựng CTYT màu xanh 5 lít màu Xanh (có Logo 

theo quy định của BYT) 

Kích thức Ф23 x cao 22cm 

Kiểu dáng: Xô đựng vật sắc nhọn có nắp kín kèm nắp 

xoay đóng mở tiện dụng, có lỗ bẻ tiêm, có quai xách dễ 

dàng di chuyển. 

Chất liệu bằng nhựa HDPE, thành và đáy dày dặn, chống 

thủng, đảm bảo độ bền an toàn không bị thấm nước, bục 

vỡ khi đựng các vật sắc nhọn, bơm kim tiêm đã qua sử 

dụng. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
10 Cái 

7 

Thùng tròn 5 lít 

màu vàng đựng 

CTYT 

Xô tròn đựng CTYT màu vàng 5 lít màu Xanh , (có Logo 

theo quy định của BYT) 

Kích thức Ф23 x cao 22cm 

Kiểu dáng: Xô đựng vật sắc nhọn có nắp kín kèm nắp 

xoay đóng mở tiện dụng, có lỗ bẻ tiêm, có quai xách dễ 

dàng di chuyển. 

Chất liệu bằng nhựa HDPE, thành và đáy dày dặn, chống 

thủng, đảm bảo độ bền an toàn không bị thấm nước, bục 

vỡ khi đựng các vật sắc nhọn, bơm kim tiêm đã qua sử 

dụng. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
31 Cái 



 

 

8 

Thùng tròn 5 lít 

màu trắng đựng 

CTYT 

Xô tròn đựng CTYT màu trắng 5 lít màu Xanh (có Logo 

theo quy định của BYT) 

Kích thức Ф23 x cao 22cm 

Kiểu dáng: Xô đựng vật sắc nhọn có nắp kín kèm nắp 

xoay đóng mở tiện dụng, có lỗ bẻ tiêm, có quai xách dễ 

dàng di chuyển. 

Chất liệu bằng nhựa HDPE, thành và đáy dày dặn, chống 

thủng, đảm bảo độ bền an toàn không bị thấm nước, bục 

vỡ khi đựng các vật sắc nhọn, bơm kim tiêm đã qua sử 

dụng. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
9 Cái 

9 

Thùng tròn 10 lít 

màu xanh đựng 

CTYT 

Xô tròn đựng CTYT màu xanh 10 lít màu Xanh , (có 

Logo theo quy định của BYT) 

Kích thước Ф 26×21,5 x Cao 27,5cm 

Kiểu dáng: Xô đựng vật sắc nhọn có nắp kín kèm nắp 

xoay đóng mở tiện dụng, có lỗ bẻ tiêm, có quai xách dễ 

dàng di chuyển. 

Chất liệu bằng nhựa HDPE, thành và đáy dày dặn, chống 

thủng, đảm bảo độ bền an toàn không bị thấm nước, bục 

vỡ khi đựng các vật sắc nhọn, bơm kim tiêm đã qua sử 

dụng. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
33 Cái 

10 

Thùng tròn 10 lít 

màu vàng đựng 

CTYT 

Xô tròn đựng CTYT màu vàng 10 lít màu Xanh, (có 

Logo theo quy định của BYT) 

Kích thước Ф 26×21,5 x Cao 27,5cm 

Kiểu dáng: Xô đựng vật sắc nhọn có nắp kín kèm nắp 

xoay đóng mở tiện dụng, có lỗ bẻ tiêm, có quai xách dễ 

dàng di chuyển. 

Chất liệu bằng nhựa HDPE, thành và đáy dày dặn, chống 

thủng, đảm bảo độ bền an toàn không bị thấm nước, bục 

vỡ khi đựng các vật sắc nhọn, bơm kim tiêm đã qua sử 

dụng. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
33 Cái 



 

 

11 

Thùng tròn 10 lít 

màu trắng đựng 

CTYT 

- Xô tròn đựng CTYT màu trắng 10 lít màu xanh (có 

Logo theo quy định của BYT) 

- Kích thước Ф 26×21,5 x Cao 27,5cm 

- Kiểu dáng: Xô đựng vật sắc nhọn có nắp kín kèm nắp 

xoay đóng mở tiện dụng, có lỗ bẻ tiêm, có quai xách dễ 

dàng di chuyển. 

- Chất liệu bằng nhựa HDPE, thành và đáy dày dặn, 

chống thủng, đảm bảo độ bền an toàn không bị thấm 

nước, bục vỡ khi đựng các vật sắc nhọn, bơm kim tiêm 

đã qua sử dụng. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
19 Cái 

12 

Thùng tròn 20 lít 

màu xanh đựng 

CTYT 

- Xô tròn đựng CTYT màu xanh 20 lít màu xanh (có 

Logo theo quy định của BYT) 

Kích thước: Ф30cm x 34cm 

Kiểu dáng: Xô đựng vật sắc nhọn có nắp kín kèm nắp 

xoay đóng mở tiện dụng, có lỗ bẻ tiêm, có quai xách dễ 

dàng di chuyển. 

Chất liệu bằng nhựa HDPE, thành và đáy dày dặn, chống 

thủng, đảm bảo độ bền an toàn không bị thấm nước, bục 

vỡ khi đựng các vật sắc nhọn, bơm kim tiêm đã qua sử 

dụng. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
32 Cái 

13 

Thùng tròn 20 lít 

màu vàng đựng 

CTYT 

Xô tròn đựng CTYT màu vàng 20 lít màu Xanh , (có 

Logo theo quy định của BYT) 

Kích thước: Ф30cm x 34cm 

Kiểu dáng: Xô đựng vật sắc nhọn có nắp kín kèm nắp 

xoay đóng mở tiện dụng, có lỗ bẻ tiêm, có quai xách dễ 

dàng di chuyển. 

Chất liệu bằng nhựa HDPE, thành và đáy dày dặn, chống 

thủng, đảm bảo độ bền an toàn không bị thấm nước, bục 

vỡ khi đựng các vật sắc nhọn, bơm kim tiêm đã qua sử 

dụng. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
29 Cái 



 

 

14 
Xô tròn 20 lít màu 

trắng đựng CTYT 

Xô tròn đựng CTYT màu trắng 20 lít màu Xanh (có Logo 

theo quy định của BYT) 

Kích thước: Ф30cm x 34cm 

Kiểu dáng: Xô đựng vật sắc nhọn có nắp kín kèm nắp 

xoay đóng mở tiện dụng, có lỗ bẻ tiêm, có quai xách dễ 

dàng di chuyển. 

Chất liệu bằng Nhựa HDPE, thành và đáy dày dặn, chống 

thủng, đảm bảo độ bền an toàn không bị thấm nước, bục 

vỡ khi đựng các vật sắc nhọn, bơm kim tiêm đã qua sử 

dụng. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
25 Cái 

15 

Thùng nhựa CTYT 

đạp chân màu xanh 

15 lít 

Thùng đựng CTYT 15 lít màu Xanh (có Logo theo quy 

định của BYT) 

Dạng: Thùng chứa có nắp đậy mở bằng đạp chân 

Kích thước: 310 x 260 x 360 mm 

Chất liệu bằng nhựa HDPE, thành và đáy dày cứng, có 

nắp đậy, bề mặt trong thùng nhẵn; trong thùng có lõi 

riêng có quai xách. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
27 Cái 

16 

Thùng nhựa CTYT 

đạp chân màu vàng 

15 lít 

Thùng đựng CTYT 15 lít màu vàng (có Logo theo quy 

định của BYT) 

Dạng: Thùng chứa có nắp đậy mở bằng đạp chân 

Kích thước: 310 x 260 x 360 mm 

Chất liệu bằng nhựa HDPE, thành và đáy dày cứng, có 

nắp đậy, bề mặt trong thùng nhẵn; trong thùng có lõi 

riêng có quai xách. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
9 Cái 

17 

Thùng nhựa CTYT 

đạp chân màu trắng 

15 lít 

Thùng đựng CTYT 15 lít màu trắng (có Logo theo quy 

định của BYT) 

Dạng: Thùng chứa có nắp đậy mở bằng đạp chân 

Kích thước: 310 x 260 x 360 mm 

Chất liệu bằng nhựa HDPE, thành và đáy dày cứng, có 

nắp đậy, bề mặt trong thùng nhẵn; trong thùng có lõi 

riêng có quai xách. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
4 Cái 



 

 

18 

Thùng nhựa CTYT 

đạp chân màu đen 

15 lít 

Thùng đựng CTYT 15 lít màu đen (có Logo theo quy 

định của BYT) 

Dạng: Thùng chứa có nắp đậy mở bằng đạp chân 

Kích thước: 310 x 260 x 360 mm 

Chất liệu bằng nhựa HDPE, thành và đáy dày cứng, có 

nắp đậy, bề mặt trong thùng nhẵn; trong thùng có lõi 

riêng có quai xách. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
2 Cái 

19 

Thùng nhựa CTYT  

đạp chân màu xanh 

20 lít 

Thùng đựng CTYT 20 lít màu Xanh (có Logo theo quy 

định của BYT) 

Dạng: Thùng chứa có nắp đậy mở bằng đạp chân 

Kích thước: 350 x 340 x 440 mm 

Chất liệu bằng nhựa HDPE, thành và đáy dày cứng, có 

nắp đậy, bề mặt trong thùng nhẵn; trong thùng có lõi 

riêng có quai xách. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
22 Cái 

20 

Thùng nhựa CTYT  

đạp chân màu vàng 

20 lít 

Thùng đựng CTYT 20 lít màu vàng (có Logo theo quy 

định của BYT) 

Dạng: Thùng chứa có nắp đậy mở bằng đạp chân 

Kích thước: 350 x 340 x 440 mm 

Chất liệu bằng nhựa HDPE, thành và đáy dày cứng, có 

nắp đậy, bề mặt trong thùng nhẵn; trong thùng có lõi 

riêng có quai xách. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
21 Cái 

21 

Thùng nhựa CTYT  

đạp chân màu trắng 

20 lít 

- Thùng đựng CTYT 15 lít màu trắng (có Logo theo quy 

định của BYT) 

- Dạng: Thùng chứa có nắp đậy mở bằng đạp chân 

- Kích thước: 350 x 340 x 440 mm 

- Chất liệu bằng nhựa HDPE, thành và đáy dày cứng, có 

nắp đậy, bề mặt trong thùng nhẵn; trong thùng có lõi 

riêng có quai xách. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
6 Cái 



 

 

22 

Thùng đựng CTYT 

120 lít màu xanh 

có bánh xe 

- Thùng đựng CTYT dung tích 120L 

- Kích thước: 570 x 720 x 1020 mm (±5%); 

- Màu sắc: Xanh lá 

- Chất liệu: bằng nhựa nắp kín có bánh xe được sản xuất 

từ nguyên liệu nhựa HDPE nguyên sinh, có độ bền cao, 

dẻo dai, không bị oxi hóa, chịu đựng tốt trong môi trường 

nắng, mưa. 

- Có nắp đậy kín 2 tay cầm mở nắp 

- Phía trước thùng có biểu tượng logo phân loại rác thải 

theo quy định chuẩn của Bộ Y Tế. 

- Trọng lượng: 7.9kg 

- Đường kính bánh xe: 20cm 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
3 Cái 

13 

Thùng đựng CTYT 

120 lít màu vàng 

có bánh xe 

- Kích thước: L550 x W470x H930mm ± 10 mm 

- Dung tích: 120L 

- Màu sắc: Vàng 

- Chất liệu: Bằng nhựa nắp kín có bánh xe được sản xuất 

từ nguyên liệu nhựa HDPE nguyên sinh, có độ bền cao, 

dẻo dai, không bị oxi hóa, chịu đựng tốt trong môi trường 

nắng, mưa. 

- Có nắp đậy kín 2 tay cầm mở nắp 

- Phía trước thùng có biểu tượng logo phân loại rác thải 

theo quy định chuẩn của Bộ Y Tế. 

- Trọng lượng: 7.9kg 

- Đường kính bánh xe: 20cm 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
3 Cái 



 

 

14 

Thùng đựng CTYT 

120 lít màu trắng 

có bánh xe 

- Kích thước: L550 x W470x H930mm ± 10 mm 

- Dung tích: 120L 

- Màu sắc: Trắng 

- Chất liệu: Bằng nhựa nắp kín có bánh xe được sản xuất 

từ nguyên liệu nhựa HDPE nguyên sinh, có độ bền cao, 

dẻo dai, không bị oxi hóa, chịu đựng tốt trong môi trường 

nắng, mưa. 

- Có nắp đậy kín 2 tay cầm mở nắp 

- Phía trước thùng có biểu tượng logo phân loại Cái rác 

thải theo quy định chuẩn của Bộ Y Tế. 

- Trọng lượng: 7.9kg 

- Đường kính bánh xe: 20cm 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
2 Cái 

25 

Thùng đựng CTYT 

màu xanh 240 lít 

có bánh xe 

- Thùng đựng CTYT dung tích 240L 

- Kích thước: 730x580x1080mm (DxRxC) - Màu sắc: 

Xanh lá 

- Chất liệu: Được sản xuất từ nguyên liệu nhựa HDPE 

nguyên sinh, có độ bền cao, dẻo dai, không bị oxi hóa, 

chịu đựng tốt trong môi trường nắng, mưa, chịu va đập. 

Có nắp đậy kín 2 tay cầm mở nắp, có 2 bánh xe được làm 

từ cao su đặc bền và chắc chắn kết hợp với trục thùng rác 

không gỉ giúp quá trình di chuyển dễ dàng ở mọi địa 

hình. 

- Phía trước thùng có biểu tượng logo phân loại rác thải 

theo quy định chuẩn của Bộ Y Tế. 

- Độ dày: 3mm, 

- Trọng lượng: 16,5kg (±5%) 

- Đường kính bánh xe: 20cm 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
60 Cái 



 

 

26 

Thùng đựng CTYT  

màu xanh 90L nắp 

hở 

- Tên sản phẩm: thùng rác nhựa y tế 90L nắp hở 

- Kích thước: (D x R x C) 55 x 42 x 90cm 

- Màu sắc: Xanh lá 

- Chất liệu: Được sản xuất từ nguyên liệu nhựa HDPE 

nguyên sinh, có độ bền cao, dẻo dai, không bị oxi hóa, 

chịu đựng tốt trong môi trường nắng, mưa, chịu va đập. 

- Thân thùng rác là hình trụ có dung tích 90 lít. Dáng 

thân hình trụ giúp sản phẩm dễ dàng đứng vững, cân 

bằng trên mặt đất, sàn. 

- Hình khối hộp liền hình trụ, có nắp, nắp hở. 

- Phía trước thùng có biểu tượng logo phân loại rác thải 

theo quy định chuẩn của Bộ Y Tế. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
22 Cái 



 

 

27 Xe gom rác 500 lít 

- Xe gom rác INOX 304 dung tích 500 lít có bánh xe 

- Dung tích: 500 lít 

- Kích thước khung: 1.320 × 1.060 × 1.030 mm (D × R × 

C) 

- Kích thước thùng: 1.060 × 830 × 800 mm (D× R × C) 

thùng bằng inox SUS 304 – dày 01mm, thành thùng 

cứng, chống nhiễm từ, chống gỉ tuyệt đối 

- Vật liệu khung: Khung xe được làm bằng ống tuýp Ø 

34 dầy 2,5mm, sơn chống gỉ. chịu lực tốt. 

- Vật liệu thùng: Inox SUS 304, dày 0,83 mm; thành 

thùng cứng, chống nhiễm từ, chống gỉ tuyệt đối. 

- Kiểu dáng thùng: Dạng cong lượn phía đáy, thuận tiện 

thoát rác và vệ sinh. 

- Bánh xe chịu tải: 02 chiếc Ø560 mm, lốp cao su đúc 

liền vành, được lưu hóa, độ chống mài mòn cao. 

Bánh xe dẫn hướng: 01 chiếc Ø250 mm, xoay linh hoạt. 

Vòng bi: Loại vòng bi ngoại 6205, bền, chịu lực và 

chống mài mòn. 

Chiều cao nâng càng gắp: 1.030 mm - phù hợp với các 

loại xe cẩu rác hiện đang sử dụng tại Việt Nam. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
10 Cái 

28 

Túi ni lon vàng 

đựng CTYT cỡ 10 

lit 

Túi ni lon vàng đựng CTYT dành cho cỡ thùng 10 lit. 

Chất liệu Nhựa HDPE. PP. PE in logo biểu tượng và 

dòng chữ "Chất Thải Lây Nhiễm". kích thước (cm): 

40x60cm ± 5% ;  Tải trọng đựng ≥ 10 kg ; màu vàng; 

quai xách. 

Túi ni lon Sóng Vàng 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
28 Kg 

29 

Túi ni lon xanh 

đựng CTYT cỡ 

thùng 10 lit 

Túi ni lon xanh đựng CTYT dành cho cỡ thùng 10 lit. 

Chất liệu Nhựa HDPE. PP. PE in logo biểu tượng và 

dòng chữ "Chất Thải Thông Thường". kích thước (cm): 

40x60cm ± 5% ;  Tải trọng đựng ≥ 10 kg ; màu xanh; 

quai xách. 

Túi ni lon Sóng Vàng 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
28 Kg 



 

 

30 

Túi ni lon trắng 

đựng CTYT cỡ 

thùng 10 lit 

Túi ni lon trắng đựng CTYT cỡ thùng 10 lit có in chữ. 

Chất liệu Nhựa HDPE. PP. PE in logo biểu tượng và 

dòng chữ "Chất Thải Tái Chế". kích thước (cm): 

40x60cm ± 5% ;  Tải trọng đựng ≥ 10 kg ; màu trắng; 

quai xách. 

Túi ni lon Sóng Vàng 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
28 Kg 

31 

Túi ni lon vàng 

đựng CTYT cỡ 

thùng 120 lít 

Túi ni lon vàng đựng CTYT dành cho cỡ thùng 120 lít 

Chất liệu Nhựa HDPE. PP. PE in logo biểu tượng và 

dòng chữ “Chất Thải Lây Nhiễm”. kích thước (cm): 

90x120 ± 5% ;  Tải trọng đựng ≥ 40 kg ; màu vàng; Dung 

tích ≥ 120 lít. 

Túi ni lon Sóng Vàng 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
8 Kg 

32 Xe rùa 

- Chất liệu: Tôn dày 1 - 1.2mm 

- Khung ống kẽm Ø34 dày 1mm 

- Bánh hơi mâm 10 inch, bạc đạn 6204 hoặc 6304 

- Trục xe rùa Ø18, trục dài 200mm 

- Mép xe được bo tròn hoặc vuốt cong tạo độ an toàn. 

- Dung tích: 50L 

- Tải trọng: 150kg 

- Trọng lượng: 14.5kg 

- Kích thước (cm): 140 x 58 x 65 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
1 Kg 

33 
Ổ cắm điện Rulo 

LiOA 

- Ổ cắm điện kéo dài quay tay kiểu Rulo Lioa 

- Chiếu dài dây: 50m  (dây 2 lõi) tiết diện 2x2.5mm 

- Chất liệu: Nhựa ABS, lõi đồng có tay quay 

- Model QT50-2-15A 

- Số ổ: 4 (3 chấu) 

- Công xuất tối đa: 3300W 

- Dòng tối đa: 15A 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
2 Cái 



 

 

34 
Ổ cắm điện quay 

tay LiOA 

- Ổ cắm quay tay kiểu xách tay LIOA XTD 

- Chiếu dài dây: 10m  (dây 2 lõi) 

- Chất liệu: Nhựa ABS, lõi đồng có tay quay 

- Model XTD10-3-10A 

- Số ổ: 3 (3 chấu) 

- Công xuất tối đa: 220W 

- Dòng tối đa: 10 A 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
4 Cái 

35 Giường gấp gọn 

Giường gấp gọn Nika TT-1365 

- Kích thước  ≥  193*73*30 cm (Dài*Rộng*Cao) 

- Chất liệu khung: Kim loại 

- Model: TT65 (NKT-1365) 

- Thiết kế: Gấp gọn lại khi không sử dụng 

- Màu sắc: Lâu đen 

- Thời gian bảo hành 12 tháng. 

- Kích thước gấp gọn: 70*73*17 cm (Dài*Rộng*Cao) 

- Trọng lượng: 100kg 

- Tải trọng: 8kg 

- Khung được làm bằng sắt sơn tĩnh điện 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
5 Cái 

36 Quả bóp cao su 

- Bóng bóp hình trái tim 

Chất liệu: Cao su xốp mềm mại và đàn hồi 

Chiều dài: 6,8cm 

- Màu đỏ 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
100 Quả 



 

 

37 
Đệm hơi chống 

loét 

Đệm hơi chống loét 

Trọng lượng tối đa: 100 – 110 kg 

Kích thước nệm: 200 x 90 cm 

Chất liệu: PVC 0.3mm 

Thời gian chu kỳ: 12 phút 

Không khí đầu ra: 6 - 7 lít/phút 

Áp lực: 70 - 130 mmHg 

Nguồn cấp: 220 – 240 Volt/110V, 60Hz 

- Thiết bị chống loét nhằm luân chuyển áp lực và dịch 

chuyển vị trí khi cần thiết được coi là 1 phần của điều trị. 

- Dành cho bệnh nhân cần phải nằm trên giường trên 15 

tiếng/ ngày. 

- Dành cho bệnh nhân có nguy cơ bị loét được xếp vào 

loại trung bình đến cao. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
2 Cái 

38 Ga chống thấm 

- Sản xuất tại: Việt Nam 

- Chất liệu: Simili chống thấm nước 

- Kích thước (R x D): 200cm x 90cm 

- Màu sắc: Xanh 

- Công dụng của sản phẩm là thấm hút mồ hôi nhờ lớp bề 

mặt 100% cotton thiên nhiên và bông thấm nước ở lớp 

thứ 2, bảo vệ nệm nhờ lớp chống thấm tuyệt đối cuối 

cùng. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 
4 Cái 
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